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1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học:
	

	+Tiếng Việt: TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ
	

	+Tiếng Anh:  International Communication
	

	· Mã số môn học: 
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ bản

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức chuyên ngành

 FORMCHECKBOX 
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ sở ngành

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức khác

 FORMCHECKBOX 
 Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 03
	

	· Lý thuyết: 45
	

	
	

	-Môn học tiên quyết:
	

	
	


2. Mô tả môn học

Nội dung môn học gồm 2 phần, cấu trúc thành 6 chương:

 -  Phần thứ nhất giới thiệu các khái niệm về truyền thông (Communication), truyền thông đại chúng (Mass Communication) các phương tiện truyền thông đại chúng (Mass Media), truyền thông quốc tế (International Communication), các lý thuyết tiếp cận nghiên cứu truyền thông quốc tế và lịch sử phát triển của truyền thông quốc tế (Chương 1, 2, 3).  

-  Phần thứ hai phân tích vai trò, chức năng, nguyên tắc hoạt động của truyền thông quốc tế trong môi trường truyền thông hiện đại bao gồm các yếu tố liên quan đến toàn cầu hoá công nghệ, kinh tế, văn hoá và thời đại kỹ thuật số (Chương 4, 5, 6). 

Với đối tượng tiếp thu là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế muốn hiểu thêm về hoạt động truyền thông trên bình diện quốc tế để bổ sung lý luận và thực tiễn cho học tập và hướng nghiệp, các nội dung trên được triển khai và phân bổ toàn diện đến điểm, tiết những vấn đề cơ bản của truyền thông quốc tế trong thời đại ngày nay. Đặc điểm của nội dung môn học là gắn liền các đặc điểm của các phương tiện truyền thông đại chúng ở phạm vi thế giới, khu vực với với các khía cạnh quan hệ quốc tế đương đại trong kỷ nguyên số hoá và toàn cầu hoá.   

3. Tài liệu học tập 

- Tài liệu chính:

[1]. Phạm Thái Việt (2015), Giáo trình đại cương truyền thông quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
- Tài liệu tham khảo/bổ sung 
[2]. Lê Thanh Bình (Cb) (2012), Giáo trình đại cương truyền thông quốc tế, Nxb Thông tin và truyền thông, Hà Nội.
[3]. Thussu, D., K. (2000), International Communication: Continuity and Change, London: Arnold; New York: Co-published in the United States of America by Oxford University Press
 [4]. Fiske, John (2017), Introduction to Communication Studies, London ; New York : Methuen
4. Mục tiêu môn học 

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát về các lý thuyết cơ bản áp dụng trong nghiên cứu truyền thông quốc tế hiện nay; các giai đoạn phát triển của truyền thông quốc tế qua sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông đại chúng; các khía cạnh kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, văn hoá trong hoạt động truyền thông quốc tế. Đồng thời qua quá trình học tập sinh viên được tạo điều kiện để đi sâu nghiên cứu chuyên ngành hẹp liên quan đến truyền thông đại chúng trong bối cảnh toàn cầu hoá.
+ Khai phóng cho sinh viên những quan điểm mới về toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, kinh tế truyền thông, văn hoá truyền thông… tác động đến truyền thông đại chúng ở phạm vi thế giới và khu vực trong đó có Việt Nam; các trào lưu nghiên cứu truyền thông từ nhiều góc độ, từ đó tạo tiền đề cho sinh viên suy nghĩ độc lập, sáng tạo và có tư duy phản biện trong học tập và nghiên cứu khoa học cũng như tác nghiệp trong đời sống. 
	Mục tiêu
	Mô tả mục tiêu

(2)
	CĐR của CTĐT
 (3)
	TĐNL

(4)

	G1
	 Có kiến thức tổng quát và trình bày được các khái niệm cơ bản của truyền thông và truyền thông quốc tế 
	4.3
	3.0

	G2
	Có kiến thức và trình bày được các giai đoạn phát triển của truyền thông quốc tế qua sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông đại chúng.
	4.3
	3.0

	G3
	Có kiến thức và trình bày được các lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu truyền thông quốc tế
	4.3
	3.0

	G4
	Có kiến thức và trình bày được những quan điểm mới về toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, kinh tế truyền thông, văn hoá truyền thông… tác động đến truyền thông quốc tế
	4.3
	3.0

	G5
	Có kỹ năng tư duy phân tích và tổng hợp để định hướng nghề nghiệp trong tương lai dựa trên các kiến thức cơ bản đã học và khả năng của cá nhân.
	5.1
	4.0

	G6
	Vận dụng được các kỹ năng trong hoạt động thực tiễn:
+Kỹ năng tư duy nhận định, đánh giá, phân tích, tổng hợp, khái quát một cách khoa học các vấn 

đề thuộc lĩnh vực truyền thông theo cách tiếp cận quan hệ quốc tế.

+Kỹ năng đọc tài liệu, viết báo cáo khoa học, thuyết trình cá nhân và nhóm một cách mạch lạc và mang tính khoa học.
	5.2
	4.5


(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.

5. Chuẩn đầu ra môn học

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)

	CĐR

 (1)
	Mô tả CĐR

 (2)
	MĐGD
 (3)

	G1.1
	 Có kiến thức tổng quát và trình bày được các khái niệm về truyền thông, truyền thông đại chúng và truyền thông quốc tế. 
	T

	G1.2
	 Có kiến thức tổng quát và trình bày được vai trò và chức năng của truyền thông quốc tế trong thời đại ngày nay.
	

	G2.1
	Có kiến thức và trình bày được lịch sử phát triển của truyền thông quốc tế.
	T

	G2.2
	Có kiến thức và trình bày được mối liên hệ giữa truyền thông quốc tế và các cột mốc quan trọng trong sự phát triển của truyền thông đại chúng.
	T

	G3.1
	Có kiến thức và trình bày được các lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu truyền thông quốc tế
	T

	G3.2
	Có khả năng nhận thức và tư duy phản biện đối với từng lý thuyết truyền thông
	T

	G4.1
	Nhận hiểu những quan điểm mới về toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, kinh tế truyền thông, văn hoá truyền thông… tác động đến truyền thông quốc tế ở phạm vi thế giới, khu vực và Việt Nam; 
	T

	G4.2.
	 Vận dụng những kiến thức mới trong nghiên cứu các sự kiện truyền thông quốc tế cụ thể.
	TU

	G5.1
	Có các kỹ năng tư duy phân tích và tổng hợp để định hướng nghề nghiệp trong tương lai dựa trên các kiến thức cơ bản đã học và khả năng của cá nhân.
	TU

	G5.2
	Có khả năng liên hệ những tương đồng của ngành học với môn học trong lý thuyết và thực tiễn.
	TU

	G6.1
	Kỹ năng tư duy nhận định, đánh giá, phân tích, tổng hợp, khái quát một cách khoa học các vấn đề thuộc lĩnh vực truyền thông theo cách tiếp cận quan hệ quốc tế.
	TU

	G6.2
	Có kỹ năng đọc tài liệu, viết báo cáo khoa học, thuyết trình cá nhân và nhóm một cách mạch lạc và mang tính khoa học 
	TU


(1): Ký hiệu CĐR của môn học

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.

         (3): MĐGD (mức độ giảng dạy): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)

	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %

(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1 Trả lời câu hỏi của giảng viên trong quá trình nghe giảng
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2
	Điểm +

	
	A1.2 Tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, phương pháp, nêu thắc mắc… trong quá trình nghe giảng
	
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	A2.1 Nêu được vấn đề bản thân rút ra khi nghiên cứu một sự kiện truyền thông mang tính quốc tế vừa mới diễn ra.
	G5.1, G5.2, G6.1, G6.2
	30%

	
	A2.2 Ghi chép các thông tin liên quan, tổng hợp, hệ thống, phân tích, bình luận, lý giải… => bài trình bày viết (bài thu hoạch) về vấn đề trên
	
	

	
	A2.3 Trình bày nói và thảo luận nhóm
	
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	A3.1 Thi cuối kỳ
	G1.1 – G.2
	70%

	
	A3.2 (hoặc) tiểu luận
	
	


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá

(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học

7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết 
	Tuần/Buổi học

(1)
	Nội dung

(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	1
	Chương 1: Khái niệm về truyền thông, truyền thông đại chúng và truyền thông quốc tế
1.1. Khái niệm về truyền thông

1.1.1. Định nghĩa truyền thông

1.1.2. Quá trình truyền thông

1.1.3. Môi trường truyền thông

1.1.4. Phân loại truyền thông

1.2. Truyền thông đại chúng

1.2.1. Định nghĩa truyền thông đại chúng

1.2.2. Các phương tiện truyền thông đại chúng

1.2.3. Vai trò của truyền thông đại chúng đối với sự phát triển của xã hội
1.3. Truyền thông quốc tế
1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Vai trò của truyền thông quốc tế trong quan hệ quốc tế
1.3.2. Chứng năng của truyền thông quốc tế trong thời đại ngày nay
	G1.1, G1.2, 
G2.1, G2.2, 
	GV thuyết giảng
Sv tham gia trả lời câu hỏi, nêu ý kiến, thắc mắc, chia sẻ kiến thức, kỹ năng…
Sv đọc trước tài liệu ở nhà
	A1.1, A1.2

	2
	Chương 2: Lịch sử phát triển của truyền thông quốc tế gắn liền với sự phát triển của các phương tiện truyền thông đại chúng

2.1. Phương tiện đọc
2.1.1. Sách và sự thống trị văn hoá
2.1.2. Báo (giấy) và sự xuất hiện của “Public sphere”
2.2. Phương tiện nghe nhìn

2.2.1. Điện ảnh và sự xuất khẩu văn hoá
2.2.2.  Radio và cuộc chiến ý thức hệ
2.2.3. Truyền hình vệ tinh và “ngôi làng toàn cầu”
2.3. Phương tiện truyền thông hội tụ
2.3.1. Web 1.0 làm bùng nổ cơn sốt tìm hiểu thế giới
2.3.2. Web 2.0 khiến thế giới đối thoại với nhau
2.3.2. Nội dung di động và sự vô hạn trong lòng bàn tay
	G2.1, G2.2


	GV thuyết giảng

Sv tham gia trả lời câu hỏi, nêu ý kiến, thắc mắc, chia sẻ kiến thức, kỹ năng...

Sv đọc trước tài liệu ở nhà
	A1.1, A1.2

	3
	Chương 3: Các lý thuyết tiếp cận nghiên cứu truyền thông quốc tế
3.1. Nhóm các lý thuyết xã hội học
3.1.1. Lý thuyết không gian công cộng

3.1.2. Lý thuyết hiện đại hoá
3.1.3. Lý thuyết phụ thuộc

3.1.4. Lý thuyết cấu trúc của chủ nghĩa đế quốc
3.2. Nhóm các lý thuyết truyền thông
3.2.1. Lý thuyết 5 dòng chảy
3.2.2. Các lý thuyết về xã hội thông tin

3.2.3. Các khía cạnh “Cultural Studies” của truyền thông quốc tế
	G2.1, G2.2
	GV thuyết giảng

Sv tham gia trả lời câu hỏi, nêu ý kiến, thắc mắc, chia sẻ kiến thức, kỹ năng...

Sv đọc trước tài liệu ở nhà
	A1.1, A1.2

	4
	Thảo luận tại lớp về các lý thuyết nghiên cứu truyền thông quốc tế
	G2.1, G2.2
	Chia nhóm thuyết trình về đề tài GV giao. Các nhóm phản biện và GV giải thích, tổng kết
	A1.1, A1.2

	5
	Chương 4: Truyền thông quốc tế và toàn cầu hoá công nghệ
4.1. Hạ tầng kỹ thuật viễn thông

4.1.1. Tư nhân hoá ngành viễn thông

4.1.2. Tự do hoá khu vực viễn thông

4.1.3. Nền công nghiệp vệ tinh toàn cầu

4.1.4. Dịch vụ vệ tinh khu vực

4.2. Hạ tầng Inernet

4.2.1. Những chủ sở hữu hạ tầng Inernet

4.2.2. Tương lai của ngành kinh doanh Inernet

4.3. Truyền thông quốc tế trong thời đại kỹ thuật số
4.3.1. Ảnh hưởng của mạng xã hội

4.3.2. Hiện tượng “Fake news”

4.3.3. Xu hướng “giải trí có thông tin” và “giải trí có yếu tố giáo dục”
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G3.1, G3.2
	GV thuyết giảng

Sv tham gia trả lời câu hỏi, nêu ý kiến, thắc mắc, chia sẻ kiến thức, kỹ năng…

Sv đọc trước tài liệu ở nhà
	A1.1, A1.2

	6
	Theo dõi các chương trình trình truyền thông quốc tế (bản tin radio, chương trình truyền hình…) để phân tích và tổng hợp các xu hướng truyền thông quốc té
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G3.1, G3.2
G4.1, G4.2

G5.1, G5.2
	GV phát chương trình, SV theo dõi, chia nhóm phát biểu.  GV giải thích, đúc kết.
	A1.1, A1.2

	7
	Chương 5: Truyền thông quốc tế và toàn cầu hoá kinh tế
5.1. Xu hướng hội tụ ở những đại tập đoàn truyền thông quốc tế
5.1.1. Báo giấy làm truyền hình, mạng xã hội sản xuất nội dung…

5.1.2. Tương lai của nhóm GAFA

5.2. Tự do mậu dịch trong truyền thông quốc tế
5.2.1. Chủ nghĩa tư bản số và dòng chảy tự do mậu dịch

5.2.2. Các sản phẩm và dịch vụ truyền thông trong thương mại toàn cầu
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G3.1, G3.2
	GV thuyết giảng

Sv tham gia trả lời câu hỏi, nêu ý kiến, thắc mắc, chia sẻ kiến thức, kỹ năng…

Sv đọc trước tài liệu ở nhà
	A1.1, A1.2

	8
	Chương 6: Truyền thông quốc tế và toàn cầu hoá văn hoá
6.1. Thống trị và đa dạng hoá văn hoá thông qua truyền thông quốc tế
6.1.1. Chủ nghĩa đế quốc văn hoá
6.1.2. Toàn cầu hoá văn hoá tiêu dùng kiểu Mỹ
6.1.3. Sự thống trị của tiếng Anh trong truyền thông quốc tế
6.1.4. Chủ nghĩa tương đối văn hoá và hồi sinh văn hoá
6.1.5. Toàn cầu hoá, khu vực hoá và địa phương hoá truyền thông

6.1.6. Bản địa hoá truyền thông toàn cầu và cơ hội đa dạng văn hoá.


	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G3.1, G3.2
	GV thuyết giảng

Sv tham gia trả lời câu hỏi, nêu ý kiến, thắc mắc, chia sẻ kiến thức, kỹ năng…

Sv đọc trước tài liệu ở nhà
	A1.1, A1.2
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	Chương 6 (tt): Truyền thông quốc tế và toàn cầu hoá văn hoá
6.2. Các dòng chảy ngược của truyền thông quốc tế
6.2.1. Dòng chảy ngược của tin tức

6.2.2. Dòng chảy ngược của điện ảnh

6.2.3. Dòng chảy ngược của các chương trình truyền hình

6.3. Truyền thông quốc tế và sự lan truyền “quyền lực mềm”

6.3.1. Hiện tượng Hàn Lưu

6.3.2. Hiệu ứng Trung Ấn (Chindia)
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G3.1, G3.2
	GV thuyết giảng

Sv tham gia trả lời câu hỏi, nêu ý kiến, thắc mắc, chia sẻ kiến thức, kỹ năng…

Sv đọc trước tài liệu ở nhà
	A1.1, A1.2


(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

Thực hành

	Tuần/Buổi học

(1)
	Nội dung

(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)


(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

8. Quy định của môn học

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định.

- Tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp. Giờ thảo luận nhóm: bắt buộc có mặt.

- Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học.

- Sử dụng công nghệ/phần mềm/thực hành: tin học cơ bản

- Không có kiểm tra bù giữa kỳ và cuối kỳ.
- Nộp bài thu hoạch đúng thời hạn quy định.

- Trường hợp đạo văn, không trích dẫn nguồn sẽ xử lý tùy mức độ.

9. Phụ trách môn học

- Khoa: Quan hệ quốc tế
- Địa chỉ: số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp.HCM, 
- Phụ trách giảng dạy: TS. Trương Văn Minh
- Email: truongvanminh@hcmussh.edu.vn 
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